
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực phục vụ tự kiểm tra theo chỉ đạo 

của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 535/UBND-TCD 

(Kèm theo báo cáo số           /TTT-NV3 ngày     tháng 6 năm 2024) 

 

 

STT Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm 

ban hành văn 

bản 

Tên gọi của 

văn bản 

Phân loại Ghi chú 

Biện pháp thi 

hành 

Biện pháp 

thực hiện 

chức năng 

quản lý 

1 Số 12/2016/QĐ-

UBND ngày 

29/3/2016 

Quyết định Quy 

chế phối hợp giữa 

Ủy ban nhân dân 

các cấp với các 

cấp Hội Nông dân 

trong việc phối 

hợp tiếp công 

dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 

trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận 

x  Hết hiệu 

lực 1 phần 

do Luật Tố 

cáo năm 

2018 đã 

thay thế 

Luật Tố 

cáo năm 

2011; Luật 

ban hành 

văn bản 

QPPL năm 

2015 thay 

thế Luật 

ban hành 

văn bản 

QPPL của 

HĐND, 

UBND 

năm 2004 

2 Số 80/2017/QĐ-

UBND ngày 

25/8/2017 

 

Quyết định Quy 

định chế độ bồi 

dưỡng đối với 

người làm nhiệm 

vụ tiếp công dân, 

xử lý đơn khiếu 

nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh 

trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận; 

x   

3 Số 99/2017/QĐ-

UBND ngày 

13/10/2017 

Quyết định ban 

hành quy định 

tiêu chuẩn chức 

danh Trưởng 

phòng, Phó 

Trưởng phòng và 

tương đương 

thuộc Thanh tra 

 x Hết hiệu 

lực toàn 

bộ, đã 

trình 

UBND 

tỉnh ban 

hành quyết 

định bãi 



2 

 

  

tỉnh; Chánh 

Thanh tra, Phó 

Chánh Thanh tra 

các sở, ban, 

ngành, huyện, 

thành phố trên địa 

bàn tỉnh Ninh 

Thuận 

bỏ toàn bộ 

quyết định 

4 Số 42/2018/QĐ-

UBND ngày 

25/6/2018 

Quyết định ban 

hành Quy chế đối 

thoại với tổ chức 

và cá nhân trên 

địa bàn tỉnh 

x   

5 Số 25/2021/QĐ-

UBND, ngày 

10/6/2021 

Quyết định Quy 

định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ 

chức của thanh 

tra tỉnh Ninh 

Thuận. 

 x Hết hiệu 

lực toàn 

bộ, đã 

trình 

UBND 

tỉnh ban 

hành quyết 

định thay 

thế 

6 Số 58/2022/QĐ-

UBND, ngày 

22/10/2022 

Quyết định ban 

hành Quy định về 

tiếp công dân, xử 

lý đơn, trách 

nhiệm tham mưu 

và quy trình giải 

quyết khiếu nại, 

tố cáo, tranh chấp 

đất đai trên địa 

bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

x   
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